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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân, được xuất 

phát từ yêu cầu phát sinh trong công việc để hình thành hướng nghiên cứu. 

Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình 

bày trong luận văn được thu thập được trong quá trình nghiên cứu là trung 

thực chưa từng được ai công bố trước đây. 

 

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014 

Học viên 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các Thầy giáo, Cô giáo, các bộ 

môn, các Phòng, Khoa của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học. 

Để hoàn thành Luận văn này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông  - Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông 

Lâm Nguyên, người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình 

thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp; TS. Đào Văn Soạn- Giám đốc 

Bệnh viện C Thái Nguyên. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn tới:  

Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa của Bệnh viện C Thái Nguyên; đã 

giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu và hoàn thành luận văn. 

Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong khoa Sau Đại Học- 

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy tận tình cung cấp cho 

tôi những kiến thức bổ ích, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và 

đóng góp những ý kiến để tôi hoàn thành khóa luận này. 

Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp đã 

động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khoá học. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014 

Học viên 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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BYT  : Bộ Y tế 

CTYT : Chất thải y tế 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTYTNH : Chất thải y tế nguy hại 

CTTT : Chất thải thông thường 

CTR  : Chất thải rắn 

NVYT : Nhân viên y tế 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

HBV  : Viêm gan B 

HCV  : Viêm gan C 

UBND : Ủy ban nhân dân 

QLMT : Quản lý môi trường 

ĐTM  : Đánh giá tác động môi trường. 

PCTPVMT  : Phòng chống tội phạm về môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 
Trang  

Bảng 1.1: Thành phần chất thải y tế ............................................................... 9 

Bảng 1.2: Đặc tính của chất thải y tế nguy hại.............................................. 11 

Bảng 1.3: Thành phần nước thải bệnh viện................................................... 12 

Bảng 1.4:. Các vi khuẩn gây bệnh phân lập được trong nước thải bệnh viện 13 

Bảng 1.5: Các chỉ tiêu vệ sinh trong nước thải bệnh viện trước và sau xử lý 

bằng phương pháp sinh học ......................................................... 13 

Bảng 1.6: Chất thải y tế theo giường bệnh trên thế giới ................................ 18 

Bảng 1.7: Tổng lượng chất thải bệnh viện tại một số nước trên thế giới ....... 18 

Bảng 1.8: Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại ở các bệnh viện của một số 

tỉnh thành phố.............................................................................. 23 

Bảng 1.9: Các loại CTR đặc thù phát sinh từ hoạt động y tế......................... 23 

Bảng 1.10: Lượng chất thải phát sinh tại các khoa trong bệnh viện .............. 24 

Bảng 1.11: Lượng chất thải phát sinh tại các khoa trong bệnh viện .............. 24 

Bảng 1.12: Thành phần trong CTR từ các bệnh viện đa khoa ....................... 25 

Bảng 1.13: Lượng chất thải phát sinh từ các bệnh viện ở Thái Nguyên ........ 29 

Bảng 1.14: Thông số yêu cầu đầu ra của trạm xử lý ..................................... 44 

Bảng 3.1: Cơ cấu cán bộ viên chức Bệnh viện C .......................................... 50 

Bảng 3.2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ................................. 52 

Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2011............................................................ 52 

Bảng 3.3: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ................................. 53 

Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2012............................................................ 53 

Bảng 3.4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Bệnh viện C Thái 

Nguyên năm 2013 ....................................................................... 54 

Bảng 3.5 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Bệnh viện C Thái 

Nguyên 9 tháng năm 2014........................................................... 55 



 viii 

Bảng 3.6: So sánh kết quả 2011 đến tháng 9 năm 2014 ................................ 56 

Bảng 3.7: Danh sách nguyên liệu thô, hóa chất sử dụng hàng tháng............. 57 

Bảng 3.8: Thống kê nguồn phát sinh chất thải y tế tại Bệnh viện.................. 58 

Bảng 3.9: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ ...................................... 59 

Bảng 3.10: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ .................................... 60 

Bảng 3.11: Lượng rác thải thông thường trung bình theo tháng của các khoa 

phòng và toàn Bệnh viện ............................................................. 61 

Bảng 3.12: Lượng rác thải nguy hại phát sinh trong năm.............................. 62 

Bảng 3.13: Lượng rác thải nguy hại phát sinh theo số giường bệnh.............. 63 

Bảng 3.14: Lượng rác thải nguy hại phát sinh hàng tháng theo thành phần .. 63 

Bảng 3.15: Kết quả phân tích khí thải ống khói lò đốt rác bệnh viện. ........... 66 

Bảng 3.16: Kết quả phân tích không khí khu vực bệnh viện ......................... 67 

Bảng 3.17: Kết quả phân tích nước thải Bệnh viện C ................................... 77 

Bảng 3.18: Kết quả phân tích mẫu nước thải bệnh viện trước                                

và sau khi xử lý ........................................................................... 78 

Bảng 3.19: Kết quả phân tích nước ngầm khu vực gần bệnh viện................. 79 

Bảng 3.20: Cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện được hướng dẫn về Quy chế 

quản lý chất thải của Bộ y tế........................................................ 81 

Bảng 3.21: Hiểu biết về mã màu sắc dụng cụ đựng chất thải y tế ................. 81 

Bảng 3.22: Hiểu biết và nhận thức của nhân viên về quản lý rác thải của              

bệnh viện..................................................................................... 82 

Bảng 3.23: Số nhân viên y tế đã từng bị thương do chất thải y tế ................. 82 

Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn bệnh nhân và người nhà ............................... 83 

Bảng 3.25: Hiểu biết về công tác quản lý chất thải của bệnh viện................. 83 

Bảng 3.26: Thực trạng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn ........ 85 

Bảng 3.27. Thực trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải ........................ 86 

Bảng 3.26: Thực trạng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn…….93 

Bảng 3.27. Thực trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải………………..94 


